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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Giải quyết tranh chấp trực tuyến đã có nhiều bước phát triển trong 

khoảng thời gian hơn 20 năm trở lại đây. Dưới tác động của đại dịch 

Covid và nhu cầu giải quyết các tranh chấp quốc tế trong thời gian 

giãn cách xã hội, hòa giải trực tuyến đang nổi lên như một trong 

những chủ đề được quan tâm gần đây. Trong năm 2020, chỉ tính riêng 

tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã ghi nhận hai 

phiên hòa giải thương mại đã được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng 

trực tuyến được thực hiện thông qua các phương thức được hỗ trợ bởi 

VIAC. Tháng 6 năm 2020, Trung tâm trọng tài quốc tế Hà Nội 

(HIAC) đã phát triển nền tảng hòa giải thương mại trực tuyến đầu tiên 

ở Việt Nam1. Theo đó hòa giải viên thương mại có thể xét xử trực 

tuyến trên nền tảng này chỉ khi các bên đồng ý. Tuy nhiên, trên thực 

tế, chưa có báo cáo về vụ việc nào đã được giải quyết bằng nền tảng 

này. Vậy hòa giải trực tuyến khác biệt như thế nào so với hòa giải 

truyền thống, đâu là những khó khăn khiến cho việc giải quyết tranh 

chấp bằng hòa giải trực tuyến vẫn chưa được sử dụng và phát triển tại 

Việt Nam?. Cho đến thời điểm này, nước ta vẫn chưa có một văn bản 

quy phạm pháp luật nào được ban hành để trực tiếp điều chỉnh về hòa 

giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại. 

Từ những phân tích trên, có thể thấy, vì chưa có quy định pháp 

luật cụ thể nào điều chỉnh trực tiếp vấn đề này nên việc áp dụng 

phương thức hòa giải trực tuyến trọng giải quyết tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại tại Việt Nam là tương đối khó khăn dù 

phương thức này thực sự có triển vọng phát triển tại nước ta nhờ 

những ưu điểm của nó. Chính vì vậy, việc xây dựng phương thức hòa 

giải trực tuyến trọng giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại để triển khai tại Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế là yêu cầu cấp thiết được đặt ra. Do đó, từ những lý do 

trên, tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương 

mại” làm luận văn Thạc sĩ Luật học. 

                                      
1Truy cập 20/2/2022 tại đường link: https://cspl.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/tinchitiet.aspx?tintucid=138275 
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2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Đến nay, một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài mà 

tác giả biết đến như sau: 

- Nguyễn Ngọc Hà (2020), Cơ chế giải quyết tranh chấp trực 

tuyến trong liên minh châu Âu và khuyến nghị đối với Việt Nam, Tạp 

chí Khoa học pháp lý, Số 03, tr. 83 – 95.  

 - Phan Thị Thanh Thủy (2017), Giải quyết tranh chấp giữa người 

tiêu dùng và thương nhân bằng phương thức trực tuyến ở Liên minh 

châu Âu và một số gợi mở cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, 

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Số 3/2017, tr. 55 - 64. 

- Nguyễn Hương Ly (2020), “Giải quyết tranh chấp thương mại 

trực tuyến: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam”, Luận văn 

thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. 

- Dương Quỳnh Hoa (2020), Giải quyết tranh chấp trực tuyến ở 

Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 19, tr. 44-50.  

- Chu Thị Hoa (2021), Nhu cầu phát triển và các yếu tố ảnh 

hưởng đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hoà 

giải trực tuyến, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 24, tr. 36–43.  

Do đó luận văn kế thừa một số lý luận pháp luật về hòa giải 

thương mại (Khái niệm, đặc điểm…vvv). Đồng thời luận văn kế thừa 

các nghiên cứu, đánh giá về hệ thống pháp luật và kinh nghiệm pháp 

luật quốc tế điều chỉnh phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến   

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu   

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 

cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hòa giải trực tuyến trong giải 

quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại trong bối cảnh 

chuyển đổi số, và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về hòa 

giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại  

Thứ hai, phân tích và đánh giá những quy định của pháp luật Việt 

Nam hiện hành về  hòa giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp 

đồng kinh doanh thương mại  
Thứ ba, nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật về hòa giải trực 

tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại ở 
Việt Nam. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
4.1. Đối tượng nghiên cứu 
(i) Một số vấn đề lý luận về hòa giải trực tuyến trong giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại; 
(ii) Pháp luật hiện hành về  hòa giải trực tuyến trong giải quyết 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại (Luật giao dịch điện tử, 
Nghị định 22/2017 về hòa giải thương mại; Nghị định 52/2013/NĐ-
CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP) về thương mại 
điện tử.…vvv); 

(iii) Pháp luật quốc tế (Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc) về hòa giải trực 
tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại; 

(iv) Thực tiễn thi hành pháp luật về hòa giải trực tuyến trong giải 
quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại các trung tâm 
trọng tài thương mại, trung tâm hòa giải thương mại ở Việt Nam trong 
thời gian vừa qua. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Về nội dung: Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các quy định về 

hòa giải thương mại trực tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp đồng 
KDTM tại tổ chức hòa giải thương mại. 

- Về không gian: Trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam 
- Về thời gian: Từ năm 2017-2021 
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 
Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lê nin, là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch 
sử; quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 
Để tiến hành nghiên cứu đề tài, tác giả đã sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu: phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, 
phương pháp phân tích tổng hợp, cụ thể: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phương pháp này được sử 
dụng trong tất cả các chương của luận văn để đi sâu vào phân tích về 
các khái niệm, đặc điểm của hòa giải trực tuyến và tổng hợp các quy 
định pháp luật về hòa giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp 
đồng kinh doanh thương mại để có cách nhìn nhận khách quan về hình 
thức GQTC này, từ đó rút ra các đánh giá, kết luận, kiến nghị và giải 
pháp phù hợp nhằm xây dựng khung pháp lý tại Việt Nam. 

Phương pháp thống kê các số liệu được sử dụng trong chương 1 
và chương 2 để làm rõ xu hướng phát triển hòa giải trực tuyến hiện 
nay. 

Phương pháp so sánh: Phương pháp này được sử dụng trong 
chương 2 và chương 3 nhằm so sánh pháp luật điều chỉnh về hòa giải 
trực tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 
mại ở EU và Trung Quốc; Hoa Kỳ, từ đó đánh giá mối tương quan với 
môi trường pháp luật của Việt Nam và đề ra các giải pháp phù hợp để 
xây dựng khung pháp lý về vấn đề này. 
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6. Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận văn 
6.1. Đóng góp khoa học 
Các kết quả nghiên cứu  đã góp phần bổ sung các lí luận pháp luật 

về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 
thông qua các quy phạm pháp luật có liên quan trên cơ sở kế thừa các 
kết quả nghiên cứu, lí luận và thực tiễn thành công trên thế giới. 

  Các giải pháp trong luận văn góp phần  hoàn thiện các quy định 
pháp luật pháp luật về hòa giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp 
hợp đồng kinh doanh thương mại trong bối cảnh Việt Nam hội nhập 
sâu hơn với thế giới.  

6.2. Đóng góp về  thực tiễn 
Luận văn đã chỉ ra những vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn 

thực thi pháp luật về hòa giải thương mại trực tuyến, từ những vướng 
mắc này trước hết làm cơ sở hướng dẫn thi hành các quy định hiện 
hành phù hợp điều kiện dịch bệnh Covid-19 hiện nay. 

Giá trị tham khảo của luận văn: Kết quả nghiên cứu luận văn có 
thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu và 
giảng dạy pháp luật về hòa giải trực tuyến trong giải quyết tranh chấp 
hợp đồng kinh doanh thương mại. 

7.  Kết cấu của Luận văn 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có kết cấu gồm ba (03) 

chương: 
Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về hòa giải trực tuyến 

hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại  
Chương 2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại 
tổ chức hòa giải thương mại 

Chương 3. Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 
cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp 
đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 
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Chương 1.  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI 

TRỰC TUYẾN HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI 

TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

1.1. Khái quát về hòa giải trực tuyến hợp đồng kinh doanh 

thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại 

1.1.1.1. Khái niệm về tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại 

Có thể định nghĩa: Tranh chấp hợp đồng KDTM là những xung 

đột, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể kinh doanh khi họ 

tham gia vào các quan hệ hợp đồng KDTM. 

1.1.1.2. Đặc điểm của tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại 

Thứ nhất, tranh chấp hợp đồng KDTM phát sinh trực tiếp từ các 

quan hệ KDTM. 

 Quan hệ KDTM là loại quan hệ gắn liền với yếu tố thời cơ, cơ 

hội, bí mật, độc quyền, uy tín kinh doanh, gắn liền với yếu tố tài sản, 

giá trị kinh tế, lợi ích kinh tế, lợi ích kinh doanh.  

Thứ hai, chủ thể của một trong các bên tranh chấp trong hợp đồng 

KDTM phải là các thương nhân.. 

Thứ ba, chủ thể của tranh chấp hợp đồng KDTM khi tham gia 

quan hệ KDTM phải có mục đích lợi nhuận. Mục đích lợi nhuận của 

cá nhân, tổ chức trong hoạt động KDTM là mong muốn của cá nhân, 

tổ chức đó thu được lợi nhuận mà không phân biệt có thu được hay 

không thu được lợi nhuận từ hoạt động KDTM đó2. 

1.1.2. Khái niệm về tổ chức hòa giải thương mại 

Một số đặc trưng chung của tổ chức hoà giải thương mại có thể kể 

đến như:  

Một là, tổ chức hoà giải là một tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực giải quyết tranh chấp HĐKDTM. Mặc dù hoạt động hoà giải 

thương mại không phải lúc nào cũng được tiếp cận như một loại nghề 

nghiệp, mang tính chuyên nghiệp, nhưng tổ chức hoà giải lại là một tổ 

chức được thành lập ra để cung cấp dịch vụ hoà giải chuyên nghiệp 

                                      
2 Đào Thị Thu Hằng (2015), Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ. Nxb. Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh, tr.63  
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cho xã hội. Loại tổ chức hoà giải chuyên nghiệp mới được quy định từ 

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP và khá non trẻ so với mô hình tổ chức 

trọng tài tại Việt Nam. 

Hai là, tổ chức hoà giải là một tổ chức tư, không có chức năng 

kinh doanh, không hoạt động dưới tư cách doanh nghiệp.  

Ba là, tổ chức hoà giải thương mại là tổ chức có chức năng cung 

cấp dịch vụ hỗ trợ các bên (chủ yếu là thương nhân) trong quá trình 

giải quyết tranh chấp, không đóng vai trò là bên đại diện cho công 

quyền để xét xử (tài phán công- Toà án) hay một tổ chức tư có quyền 

đưa ra phán quyết (tài phán tư- Trọng tài). 

Thứ nhất, Trung tâm hoà giải thương mại 

Trung tâm hoà giải thương mại là một tổ chức phi lợi nhuận, thực 

hiện hoạt động nghề nghiệp là hoà giải các tranh chấp thương mại.  

Thứ hai, Trung tâm trọng tài thương mại có đăng ký hoạt động 

hoà giải thương mại 

Loại chủ thể thứ hai được quyền cung cấp dịch vụ hoà giải tại 

Việt Nam là Trung tâm trọng tài thương mại. Trung tâm trọng tài 

thương mại là tổ chức cung cấp dịch vụ trọng tài, được thành lập và 

hoạt động theo pháp luật về trọng tài thương mại3. 

1.1.3. Khái niệm, đặc điểm hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp 

đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

1.1.3.1. Khái niệm về hòa giải tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

Theo tác giả có thể hiểu hòa giải tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại là một phương thức giải 

quyết tranh chấp hợp đồng KDTM độc lập, theo đó việc giải quyết 

tranh chấp được diễn ra theo một trình tự thủ tục theo quy chế của tổ 

chức hòa giải thương mại với sự tham gia của các bên tranh chấp và 

hoà giải viên thương mại do các bên lựa chọn thực hiện chức năng trợ 

giúp các bên tranh chấp đạt được một sự đồng thuận trên cơ sở tự 

quyết 

1.1.3.2. Khái niệm về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

                                      
3 Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang, “Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam 

Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài”, truy cập 20/2/2022 tại đường link: 

http://dzungsrt.com/wp-content/uploads/2015/03/20150831-Du-thao-Tham-Luan-tong-ket-thi-hanh-LTTTM-

updated-clean.pdf 
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Thuật ngữ “Giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến (Online 

Dispute Resolution – gọi tắt là ODR)” xuất hiện lần đầu vào năm 

1996 trên các bài viết và hội nghị dành riêng cho ODR do các trường 

đại học tổ chức. Hoạt động ODR ban đầu chỉ đơn giản là áp dụng hoạt 

động “trực tuyến” vào các phương thức giải quyết tranh chấp như: 

thương lượng, hòa giải, trọng tài, bằng việc sử dụng Internet như một 

công cụ để thực hiện các quy trình GQTC đã được thiết lập, thay vì sử 

dụng không gian mạng để GQTC theo cách hoàn toàn mới với những 

thủ tục, quy trình khác biệt so với phương thức truyền thống4. 

Theo nghĩa rộng, ODR không chỉ bao gồm ADR mà còn mở rộng 

cả sang phương thức GQTC bằng tòa án với sự hỗ trợ của công nghệ 

trong môi trường trực tuyến.  

Từ những phân tích trên, theo tác giả có thể hiểu “Hòa giải 

thương mại trực tuyến được hiểu là việc giải quyết tranh chấp bằng 

hòa giải thương mại mà một phần hay toàn bộ quy trình được tiến 

hành trực tuyến, trong đó việc xác lập thỏa thuận hòa giải, trình tự, 

thủ tục hòa giải và công nhận kết quả hòa giải thành sẽ có thể được 

tiến hành trực tuyến thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin”. 

Thực chất, hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại tại tổ chức hòa giải thương mại là sự tái tạo lại mô hình hòa giải 

truyền thống trong môi trường điện tử 

1.1.3.3. Đặc điểm về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng 

kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

Thứ nhất, hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng KDTM tại tổ 

chức HGTM là cơ chế kết hợp linh hoạt giữa các phương thức giải 

quyết tranh chấp truyền thống và các hỗ trợ tiện ích mà CNTT mang 

lại và mang tính minh bạch cao. 

Thứ hai, hòa giải trực tuyến không bị giới hạn bởi biên giới quốc 

gia, lãnh thổ. 

Thứ ba, chủ thể tham gia tranh chấp được mở rộng, hòa giải trực 

tuyến có thêm hai bên liên quan là nhà cung cấp dịch vụ mạng và bên 

cung cấp dịch vụ hòa giải trực tuyến chuyên nghiệp. 

                                      
4 Trần Thị Thuận Giang, Lê Trần Quốc Công (2021), Các nguyên tắc cơ bản trong hoà giải trực tuyến đối 

với tranh chấp tiêu dùng trong thương mại điện tử theo pháp luật Liên minh Châu Âu - Một số vấn đề pháp lý và 

kinh nghiệm đối với Việt Nam,  Tài liệu tọa đàm, Bộ Tư pháp , tr. 94. 
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1.2. Khái quát pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh thương mại 

Do đó, việc nghiên cứu các cơ sở chứng minh nhu cầu của 

phương thức hòa giải trực tuyến là thực sự cần thiết, làm nền móng 

cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách và pháp luật của quốc gia, 

bao gồm: 

Thứ nhất, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử và 

thương mại điện tử qua biên giới 

Thứ hai, hòa giải trực tuyến góp phần bảo vệ quyền lợi của các 

bên tranh chấp trong hợp đồng thương mại nói chung, bảo vệ quyền 

lợi của NTD nói riêng  

Thứ ba, cần cơ sở pháp lý để hình thành và phát triển thêm một 

phương thức phù hợp để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động 

TMĐT. 

Thứ tư, ở Việt Nam chưa có các quy định pháp lý cụ thể điều 

chỉnh phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến 

Từ các phân tích trên có thể hiểu “Pháp luật về hòa giải trực 

tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại là tổng thể các 

QPPL do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ phát sinh 

trong quá trình sử dụng website để tiến hành các bước hòa giải tranh 

chấp hợp đồng KDTM với sự giúp đỡ của các hòa giải viên”. 

1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải trực tuyến 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

Thứ nhất, về những tranh chấp thuộc phạm vi hòa giải trực tuyến 

tranh chấp hợp đồng KDTM. Vấn đề pháp lý được đặt ra liệu rằng tất 

cả tranh chấp hợp đồng KDTM nói chung đều thuộc phạm vi áp dụng 

của hòa giải trực tuyến để giải quyết mà không phụ thuộc vào giá trị 

và tính chất tranh chấp.  

Thứ hai, về mức độ sử dụng yếu tố trực tuyến có thể được sử 

dụng trong toàn bộ quá trình HGTM hoặc chỉ trong một giai đoạn nhất 

định nào đó và được kết hợp cùng với các phương thức HGTM truyền 

thống khác. 

Thứ ba, về tính hợp pháp của chứng cứ được các bên cung cấp 

bằng phương thức hòa giải trực tuyến. Pháp luật nước ta đã có một số 

quy định pháp luật ghi nhận sự tồn tại của chứng cứ dưới dạng thông 
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điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, 

chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức 

tương tự khác (sau đây được gọi là “Chứng cứ điện tử”) theo quy định 

tại khoản 2 Điều 14 LGDĐT 2005 và Điều 93 BLTTDS 2015.  

Thứ tư, về trình tự, thủ tục của hòa giải trực tuyến. Hiện nay, pháp 

luật nước ta chỉ mới quy định các trình tự thủ tục thông qua phương 

thức HGTM truyền thống.  

Thứ năm, về vấn đề bảo mật cũng như an toàn thông tin của hòa 

giải trực tuyến. . 

Thứ sáu, về vấn đề thi hành kết quả hòa giải trực tuyến. Đây là 

một trong những vấn đề quan trọng nhất trong quá trình hòa giải trực 

tuyến và được các bên tham gia quan tâm bởi lẽ nó ảnh hưởng trực 

tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên sau khi kết thúc quá trình 

hòa giải trực tuyến.  

1.3. Các yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật về hòa giải 

trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ 

chức hòa giải thương mại 

1.3.1. Yếu tố văn hóa pháp lý 

Nhìn rộng ra thế giới, có thể thấy, sự phát triển của phương thức 

giải quyết tranh chấp hợp đồng KDTM bằng hòa giải trực tuyến không 

đồng đều trên các châu lục. Một số khu vực nhất định, chẳng hạn như 

Đông Nam Á, dường như chấp nhận hòa giải trực tuyến chậm chạp 

hơn so với các khu vực như Liên minh Châu Âu (“EU”). Điều này bất 

chấp sự bùng nổ liên tục trong tăng trưởng thương mại điện tử ở Đông 

Nam Á. 

Tại Việt Nam, dù việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng 

phương thức hòa giải thương mại nói chung được khuyến khích theo 

tinh thần cải cách tư pháp, nhưng trên thực tế, số lượng các tranh chấp 

thương mại được giải quyết theo phương thức này còn rất hạn chế.  

1.3.2. Yếu tố kinh tế (chi phí giao dịch) 

Khi tâm lý, thói quen của thương nhân Việt Nam còn chưa sẵn 

sàng với hòa giải trực tuyến thì việc tổ chức HGTM tiên phong đầu tư 

vào phát triển hòa giải trực tuyến trực tuyến sẽ là rất mạo hiểm, vì bài 

toán đặt ra là bao giờ có thể hoàn vốn khi không có nhiều khách hàng. 

Trong khi đó, với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ như đã chỉ 

ra ở trên, các phần mềm giải quyết tranh chấp và hạ tầng công nghệ sẽ 

phải được update liên tục. Các trung tâm hòa giải thương mại có thể sẽ 
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e ngại sự thay đổi hoàn toàn từ môi trường vật lý sang môi trường 

không gian mạng, và cũng có thể hoặc không thể dành thời gian và 

nguồn lực để đầu tư hạ tầng, triển khai phần mềm mới, nâng cấp các 

công nghệ hiện có trong khi công nghệ nền tảng có thể luôn thay đổi, 

cần phải cập nhật theo thời gian. Đặc biệt, muốn sử dụng AI để hỗ trợ 

giải quyết tranh chấp thì lại cần bigdata, đây cũng là bài toán kinh tế 

mà các trung tâm hòa giải trực tuyến phải giải quyết, đó là chi phí mua 

bigdata và mua bigdata từ đâu5. 

1.3.3. Yếu tố công nghệ 

Từ việc đánh giá tác động của công nghệ nền tảng đến các 

phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế có yếu tố nước 

ngoài bằng hòa giải trực tuyến ở Việt Nam cho thấy, việc áp dụng AI 

trong các phương thức này có thể ở mức độ sau: 

Thứ nhất, sử dụng AI để phân tích vụ việc, dự đoán diễn biến vụ 

việc với mục đích tăng hiệu quả công việc và giúp các bên tiến gần 

hơn đến việc giải quyết. 

Thứ hai, trong quy trình hòa giải trực tuyến, giai đoạn hiện nay 

vẫn nên có sự kết hợp tương tác của hòa giải viên và AI; AI chỉ là hỗ 

trợ cho hòa giải viên tham gia giải quyết vụ việc chính xác hơn, nhanh 

hơn, từ đó đạt hiệu quả cao hơn.  

  

                                      
5 Nguyễn Thành Minh Chán (2021), Phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện 

tử Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 21 (445), tr. 38-41 
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Tiểu kết Chương 1 

Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng 

không ít những thách thức. Trong lĩnh vực GQTC nói chung và tranh 

chấp KDTM nói riêng bằng hòa giải thì hòa giải trực tuyến là xu thế 

hiện nay vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo nhanh và hiệu quả. Để làm rõ 

một dung này, trong Chương 1 của luận văn đã phân tích và làm sâu 

sắc hơn một số vấn đề lý luận và lý luận pháp luật về hoà giải trực 

tuyến tranh chấp HĐKDTM của tổ chức hòa giải thương mại qua các 

nội dung sau: 

Một là, phân tích và làm sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận về hòa 

giải thương mại trực tuyến qua việc hệ thống hóa và đưa ra một số 

khái niệm, đặc điểm của hòa giải thương mại và hòa giải trực tuyến 

HĐKDTM. 

Hai là, luận văn phân tích làm rõ khái niệm và chỉ ra một số nội 

dung cơ bản của pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp 

HĐKDTM của tổ chức hòa giải. các nội dung này được đối chiếu, so 

sánh làm cơ sở cho việc tiếp cận phân tích, đánh giá pháp luật thực 

định ở Chương 2. 

Ba là, luận văn đã chỉ ra một số yếu tố tác động đến thực thi pháp 

luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp HĐKDTM. Đây là cơ sở tiếp 

cận các nội dung ở những chương sau. 
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Chương 2.  

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI TRỰC TUYẾN TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI TỔ CHỨC 

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI 

2.1. Thực trạng pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp 

hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

2.1.1. Quy định pháp luật về hòa giải viên và tổ chức hòa giải 

thương mại 

2.1.1.1. Quy định về tổ chức hòa giải thương mại. 

Thứ nhất, thành lập Trung tâm hoà giải thương mại 

Theo pháp luật hiện hành, việc thành lập trung tâm hoà giải được 

quy định “Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương 

mại quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này muốn thành lập Trung 

tâm hòa giải thương mại gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tư pháp Trung tâm 

hoà giải thương mại được thành lập nên bởi cá nhân là công dân Việt 

Nam có đ ủ tiêu chuẩn hoà giải viên thương mại theo quy định pháp 

luật” (Khoản 1 Điều 21 Nghị định 22/2017/NĐ-CP).  

Thứ hai, đăng ký hoạt động hoà giải thương mại của Trung tâm 

trọng tài 

Về việc đăng ký bổ sung hoạt động hoà giải thương mại, Trung 

tâm trọng tài cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị bổ sung hoạt 

động hoà giải thương mại theo mẫu số 03/TP-HGTM ban hành kèm 

theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP, dự thảo Quy tắc hoà giải của 

Trung tâm. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ 

Tư pháp ra quyết định bổ sung hoạt động hoà giải cho Trung tâm 

trọng tài, nếu từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.  

Thứ ba, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức hoà giải 

thương mại 

Tổ chức hoà giải thương mại có một số những quyền cơ bản như 

sau: 

Một là, quyền cung cấp dịch vụ hoà giải. Hoạt động cung cấp 

dịch vụ hoà giải bao gồm việc tiếp nhận vụ việc đến việc sắp xếp để 

tiến hành giải quyết tranh chấp như hỗ trợ chỉ định hoà giải viên theo 

yêu cầu của các bên.  

Hai là, quyền thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

liên quan đến hoà giải thương mại. 
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Ba là, quyền đối với hoà giải viên thương mại thuộc tổ chức 

mình. 

Về nghĩa vụ, tổ chức hoà giải thương mại có các nghĩa vụ cơ bản 

sau: 

Một là, nghĩa vụ đối với các bên tranh chấp. Nghị định 

22/2017/NĐ-CP không tập trung quy định nghĩa vụ của tổ chức hoà 

giải đối với các bên tranh chấp, mà chủ yếu sẽ được căn cứ vào Quy 

tắc hoà giải và thoả thuận hợp đồng với các bên. 

Hai là, nghĩa vụ đối với hoà giải viên thương mại. Tổ chức hoà 

giải có trách nhiệm trả thù lao và các chi phí khác cho hòa giải viên 

thương mại.  

Ba là, một số nghĩa vụ khác về mặt chuyên môn trong hoạt động 

cung cấp dịch vụ hoà giải thương mại. Tổ chức hoà giải thương mại 

cần ban hành quy tắc đạo đức và ứng xử của hòa giải viên thương mại; 

xây dựng, ban hành và công bố công khai Quy tắc hòa giải, mức thù 

lao hòa giải.  

Bốn là, một số nghĩa vụ nhằm phục vụ hoạt động quản lý hành 

chính Nhà nước.  

2.1.1.2. Quy định về hoà giải viên  

Hoà giải viên thương mại là cá nhân trực tiếp thực hiện việc giải 

quyết tranh chấp hợp đồng KDTM bằng phương pháp hoà giải.  

Thứ nhất, tiêu chuẩn hành nghề hoà giải viên thương mại  

Pháp luật Việt Nam hiện nay áp dụng cả hai loại tiêu chuẩn định 

lượng và định tính cho việc hành nghề của hoà giải viên. Về tiêu 

chuẩn định lượng, hoà giải viên phải là người có đầy đủ năng lực hành 

vi dân sự, có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác 

trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên.  

2.1.2. Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục hoà giải trực 

tuyến  

Hiện nay, Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại là 

văn bản quy định cụ thể về hoạt động hòa giải thương mại.  

Thứ nhất, các bên tranh chấp lựa chọn/chỉ định hoà giải viên và 

xác định quy tắc hoà giải 

Nghị định 22/2017 về hoà giải thương mại đã xác định hoà giải 

viên thương mại (chủ thể giải quyết tranh chấp) bao gồm hoà giải viên 

thương mại vụ việc và hoà giải viên thương mại của tổ chức hoà giải 

thương mại. 
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Thứ hai, trình tự, và thủ tục tiến hành hoà giải trực tuyến 

Như đã phân tích ở trên, pháp luật hiện hành của Việt Nam không 

có các quy định cụ thể điều chỉnh trình tự thủ tục tiến hành hoà giải 

trực tuyến.  

Thứ ba, kết thúc hoà giải. 

Quá trình hoà giải thương mại có thể được kết thúc trong những 

trường hợp sau: (i) Khi các bên đạt được kết quả hoà giải thành; (ii) 

Khi hoà giải viên, sau khi tham khảo ý kiến các bên, tuyên bố rằng 

theo ý kiến của hoà giải viên thì việc tiếp tục thủ tục hoà giải trực 

tuyến không có khả năng đạt được kết quả; (iii) Khi một hoặc các bên 

thông báo tới hoà giải viên rằng bên đó muốn chấm dứt hoà giải; (iv) 

Khi bên được yêu cầu hoà giải từ chối tiến hành hoà giải hoặc không 

gửi Bản trả lời tới Tổ chức HGTM trong thời hạn mà Tổ chức HGTM 

ấn định6. Như vậy, chủ thể đề xuất là việc chấm dứt hoà giải có thể là 

một trong các bên, tất cả các bên trong quan hệ hoà giải thương mại. 

Kết quả các bên đạt được có thể là giải quyết thành công hoặc không 

thành công vụ tranh chấp.  

2.1.3. Quy định pháp luật về thực hiện kết quả hoà giải trực tuyến 

Sau khi tiến hành hòa giải trực tuyến, các bên cũng cần quan tâm 

tới các quy định liên quan đến văn bản về kết quả hòa giải thành. Theo 

Điều 15, khoản 3, văn bản về kết quả hòa giải thành phải có chữ ký 

của các bên và hòa giải viên thương mại. Đồng thời, các nguyên tắc 

quy định tại Điều 4 cũng có thể được Tòa án xem xét khi các bên yêu 

cầu công nhận kết quả hòa giải thành. 

Quy định về việc công nhận kết quả hoà giải thành và Nghị định 

về hoà giải thương mại được kỳ vọng sẽ đánh dấu một sự chuyển 

mình mới cho phương thức hoà giải các tranh chấp hợp đồng KDTM 

tại Việt Nam. Đây sẽ là một điều kiện cần thiết để các thương nhân tại 

Việt Nam tin tưởng và sử dụng cách thức giải quyết tranh chấp này 

nhiều hơn. 

2.1.4. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về hòa giải trực 

tuyến trong giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại 

Thứ nhất, quy định về hòa giải viên 

Hiện nay, quy định của Nghị định 22/2017 về tiêu chuẩn hoà giải 

viên đã có sự kết hợp giữa yếu tố định tính (phẩm chất đạo đức, uy tín, 

                                      
6 Truy cập 10/3/2022 tại đường link: https://vicmc.vn/hoa-giai-truc-tuyen-trong-giai-quyet-tranh-chap-

thuong-mai/ 
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độc lập, vô tư, khách quan, có kỹ năng, hiểu biết…) và định lượng 

(trình độ đại học trở lên, qua thời gian công tác trong lĩnh vực được 

đào tạo từ 02 năm trở lên).  

Thứ hai, quy về tổ chức hòa giải thương mại 

Một là, vấn đề xóa tên hòa giải viên 

Hiện nay, quy định về việc “xoá tên” hoà giải viên được quy định 

khá tản mát tại các điều luật khác nhau và chưa có sự thống nhất giữa 

hoà giải viên của Trung tâm hoà giải và hòa giải viên trực tuyến.  

Hai là, quy định về việc thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng 

ký hoạt động của Trung tâm hoặc chi nhánh của Trung tâm nếu như vi 

phạm hành chính mà tái phạm.   

Thứ ba, quy định trình tự, thủ tục hòa giải trực tuyến 

Một là, thỏa thuận hòa giải trực tuyến  

Khi giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trực tuyến, thỏa thuận hòa 

giải giữa các bên cũng có thể được giao kết trực tuyến. Tuy nhiên, 

Nghị định 22/2017 của Việt Nam hiện nay quy định cứng” rằng Thỏa 

thuận hòa giải được xác lập bằng văn bản.   

Hai là, liên quan đến việc gửi tài liệu, thông báo hòa giải viên chỉ 

dựa trên nền tảng trực tuyến  

Thứ  tư, quy định về kết quả hoà giải thành 

Môt là, hình thức xác lập kết quả hòa giải thành 

Theo quy định của Nghị định 22 thì hình thức của kết quả hoà 

giải thành phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên và hoà giải 

viên thương mại. 

Hai là, công nhận thỏa thuận hòa giải thành 

Hiện nay, Nghị định 22 không trực tiếp quy định về thủ tục công 

nhận thoả thuận hoà giải thành, mà dẫn chiếu tới BLTTDS. Tuy nhiên, 

những điều kiện để một thoả thuận hoà giải được công nhận bởi Toà 

án theo Điều 417 BLTTDS năm 2015 không có nhiều sự liên hệ tới 

những quy định của Nghị định 22.  

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về hòa giải trực tuyến 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải 

thương mại 

2.2.1. Tình hình hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh 

doanh thương mại tại tại tổ chức hòa giải thương mại 

Kể từ khi Nghị định 22/2017/NĐ-CP được ban hành cho đến nay, 

Việt Nam đã có 07 trung tâm hòa giải thương mại được thành lập và 3 
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trung tâm TTTM có bổ sung thêm chức năng hoà giải. Để bảo đảm 

cho cơ chế hòa giải trực tuyến được phát triển thuận lợi, BLTTDS 

năm 2015 đã bổ sung những quy định mới về công nhận thoả thuận 

hòa giải thành ngoài tòa án từ Điều 416 đến 419 Chương XXXIII và 

quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thủ tục giải quyết các việc dân sự liên 

quan đến hoạt động TTTM tại Việt Nam tại các Điều 414, 415 

Chương XXXII. 

Theo số liệu chính thức trên website của Bộ Tư pháp, Việt Nam 

hiện có 10 Trung tâm hòa giải thương mại. Theo quy định của Nghị 

định 22/2017-NĐ/CP, hòa giải viên thương mại được chia thành hai 

loại, hòa giải viên thương mại vụ việc và hòa giải viên thương mại 

trong danh sách của tổ chức hòa giải thương mại (trung tâm hòa giải 

thương mại). Một số hòa giải viên thương mại vụ việc cũng đồng thời 

là hòa giải viên thương mại trong danh sách của các trung tâm hòa 

giải. 

2.2.2. Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về hòa giải trực 

tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa 

giải thương mại 

Thứ nhất, khung pháp lý về hòa giải trực tuyến 

Mặc dù pháp luật liên quan đến TMĐT ở nước ta khá đầy đủ, 

nhưng lại thiếu vắng các quy định điều chỉnh trực tiếp về hòa giải trực 

tuyến. Điều này gây ra khó khăn trong việc áp dụng pháp luật vào giải 

quyết tranh chấp hợp đồng KDMT. 

Thứ hai, nhận thức của doanh nghiệp trong việc lựa chọn phương 

thức hoà giải trực tuyến 

Để phương thức hoà giải trực tuyến phát triển đòi hỏi niềm tin của 

người tiêu dùng, những người kinh doanh tin tưởng lẫn nhau và tin 

tưởng vào phương thức kinh doanh này. Tuy nhiên, dường như nhận 

thức của doanh nghiệp Việt Nam về phương thức hoà giải trực tuyến 

chưa cao. 

Thứ ba, khả năng đáp ứng của các tổ chức hòa giải thương mại  

Hoạt động giải quyết tranh chấp hợp đồng KDMT bằng phương 

thức hòa giải trực tuyến ở Việt Nam đang ngày một phát triển như đã 

nêu ở trên nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, kỳ 

vọng của các doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn e ngại.  
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Tiểu kết Chương 2 

Qua nghiên cứu Chương 2 rút ra một số kết luận sau đây: 

Một là, luận văn đã phân tích các quy định của pháp luật về hòa 

giải trực tuyến tranh chấp HĐKDTM trên cơ sở các quy định của Nghị 

định 22, BLTTDS 2015 và các văn bản có liên quan. Qua phân tích, 

luận văn đã đánh giá những ưu điểm của hòa giải trực tuyến Một là, 

luận văn đã phân tích các quy định của pháp luật về hòa giải trực 

tuyến tranh chấp HĐKDTM trong các quy định đã tiếp cận đáp ứng 

yêu cầu các chủ thể kinh doanh và phù hợp với cách mạng công 

nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều những hạn chế của pháp luật 

cần được sửa đổi cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay. 

Hai là, luận văn đã đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về về 

hòa giải trực tuyến tranh chấp HĐKDTM của các tổ chức hòa giải 

thương mại. Có thể khẳng định rằng bước đầu đã có những kết quả 

nhất định, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; bên cạnh đó cũng 

còn nhiều vướng mắc về pháp luật, hạ tầng công nghệ thông tin, thói 

quen,… 
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Chương 3.  
ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ 
 HÒA GIẢI TRỰC TUYẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG  

KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI TỔ CHỨC HÒA GIẢI 
THƯƠNG MẠI 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 
thực hiện pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng 
kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp 
hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 
nhằm khắc phục các bất cập và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất 
của pháp luật 

Hiện nay, Việt Nam chưa có bất kỳ văn bản pháp luật nào điều 
chỉnh trực tiếp về vấn đề hòa giải trực tuyến.  

Về cơ sở pháp lý, Việt Nam đã có một số quy định để làm cơ sở 
cho việc xây dựng và phát triển phương thức hòa giải trực tuyến. Đầu 
tiên, Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại năm 2005 đã thừa nhận 
giá trị pháp lý của giao dịch điện tử thông qua việc thừa nhận giá trị 
pháp lý của thông điệp dữ liệu. Đồng thời, Luật giao dịch điện tử 2005 
đã thừa nhận thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý tương đương văn 
bản và đưa ra quy định cụ thể về chữ ký điện tử nhằm xác nhận người 
ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó với nội 
dung được ký. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng pháp luật điều 
chỉnh về hòa giải trực tuyến, khi mà hầu hết các bước giải quyết tranh 
chấp hợp đồng KDTM của phương thức này đều thực hiện thông qua 
phương tiện điện tử.  

Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho phương thức hòa 
giải trực tuyến cũng phù hợp với Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 
15/5/2020 về “Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc 
gia giai đoạn 2021 - 2025” xác định một phần giải pháp phát triển 
TMĐT ở Việt Nam là xây dựng các cơ chế GQTC hiệu quả ứng dụng 
công nghệ số, khuyến khích việc hình thành các hệ thống trọng 
tài/GQTC độc lập, nghiên cứu xem xét áp dụng hệ thống ODR.   

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện 
pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh 
thương mại đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số và thương 
mại điện tử 

Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển của internet nhanh, 

đứng thứ 12/20 quốc gia dẫn đầu thế giới về số người dùng internet. 

Từ chỉ hơn 200.000 người sử dụng internet vào năm 1997 thì đến năm 

2019, đã có tới 64 triệu người (trong tổng số gần 97 triệu dân) sử dụng 
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internet với sự phân tán trên mọi khu vực. Theo Bộ Thông tin và 

Truyền thông, tỷ lệ người dùng đã từng truy cập vào các website 

TMĐT (chiếm 43% lượng người dùng internet) và lượng active user 

chiếm khoảng 15%, giá trị của hoạt động TMĐT từ 5 tỷ đô la Mỹ vào 

năm 2015 và tăng lên khoảng 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 tại Việt 

Nam, trong giá trị hoạt động TMĐT toàn cầu vào khoảng 3.530 tỷ đô 

la Mỹ7. 

Sự phát triển của hoạt động TMĐT đã thúc đẩy phương thức giải 

quyết tranh chấp bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả giải quyết 

tranh chấp trực tuyến. Phương thức điện tử có thể xử lý được các tranh 

chấp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) cũng như giữa doanh 

nghiệp với khách hàng (B2C).  

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải trực tuyến 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải 

thương mại ở Việt Nam. 

3.2.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về hòa giải viên 

và tổ chức hòa giải thương mại 

Thứ nhất, hoàn thiện quy định về hòa giải viên 

Một là, sửa đổi quy định về điều kiện hành nghề đối với hoà giải 

viên thương mại 

 Hai là, cần bổ sung các quy định về chính sách đào tạo nâng cao 

chất lượng hoà giải viên thương mại. 

Ba là, giao Bộ Tư pháp thống nhất công bố danh sách và thông tin 

hoà giải viên thương mại. 

Bốn là, bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của hoà giải viên 

thương mại. 

Thứ hai, hoàn thiện quy định về tổ chức hòa giải thương mại 

Một là, bổ sung các quy định về chủ thể có quyền thành lập trung 

tâm hoà giải thương mại. 

Hai là, đơn giản hoá các quy định quản lý hành chính trong việc 

thành lập, hoạt động và chấm dứt của tổ chức hoà giải thương mại. 

Ba là, bổ sung một số quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức 

hoà giải thương mại. 

 

                                      
7 Truy cập 10/3/2022 tại đường link: https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thuong-mai-dien-tu-

muon-phat-trien-phai-bao-ve-nguoi-tieu-dung-

56506.html#:~:text=Theo%20B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0,(2%2C3%20tri%E1%

BB%87u). 
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3.2.2. Quy định về phạm vi áp dụng hòa giải trực tuyến  

Thứ nhất, về phạm vi áp dụng, phương thức hòa giải trực tuyến 

chỉ nên giới hạn trong các tranh chấp phát sinh từ hoạt động mua bán, 

cung ứng dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử có kết nối với 

mạng Internet, cụ thể là các tranh chấp phát sinh từ việc ký kết và thực 

hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ thông qua các website 

TMĐT, chứ sẽ không điều chỉnh các loại lĩnh vực mang tính đặc thù 

như: xúc tiến thương mại, đầu tư, chứng khoán v.v…,   

Thứ hai, về giá trị của tranh chấp, tác giả đề xuất nên thí điểm áp 

dụng hòa giải trực tuyến đối với những tranh chấp giá trị nhỏ đến100 

triệu đồng giữa: (i) NTD và nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ; (ii) 

thương nhân với thương nhân. 

Thứ ba, về phạm vi lãnh thổ, tác giả đề xuất áp dụng phương thức 

hòa giải trực tuyến bao gồm cả tranh chấp trong nước và xuyên biên 

giới. Do đó, tác giả đề xuất bổ sung vào Khoản 4 Điều 14 Nghị định 

22/2017 như sau: “Địa điểm, thời gian hòa giải được thực hiện theo 

thỏa thuận của các bên hoặc theo lựa chọn của hòa giải viên thương 

mại trong trường hợp các bên không có thỏa thuận. Địa điểm hòa giải 

có thể là địa điểm trực tiếp hoặc là môi trường mạng Internet”. 

3.2.3. Quy định về trình tự, thủ tục  hòa giải trực tuyến 

Trình tự, thủ tục để hòa giải trực tuyến về cơ bản sẽ vẫn dựa vào 

trình tự và thủ tục của các phương thức hòa giải truyền thống nhưng 

sẽ kết hợp với những quy định về đặc thù riêng với phương thức mới 

này.  

3.2.4. Quy định về chứng cứ và chứng minh trong hòa giải trực 

tuyến   

Dựa trên kinh nghiệm của EU và Hoa Kỳ, tác giả đề xuất tổ chức 

hòa giải thương mại sẽ công nhận tính pháp lý của quy tắc “chứng cứ 

và chứng minh trong hòa giải trực tuyến  cụ thể quy định như sau: 

1. “Chứng cứ chứng minh được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ 

liệu điện tử (“Chứng cứ điện tử”)  

2. Chứng cứ điện tử phải: (i) phản ánh đầy đủ nội dung của chứng 

cứ gốc; (ii) được xác thực bằng một trong các biện pháp xác thực: 

chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tố trở 

lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực 

ngẫu nhiên, (iii) Hệ thống thông tin trong quá trình truyền tải chứng 
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cứ điện tử có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng cứ điện tử trong quá 

trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống.”   

3.2.5. Quy định về thực hiện kết quả hoà giải trực tuyến 

Thứ nhất, hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định theo hướng là 

các thoả thuận hoà giải thành ngoài Toà án sẽ có giá trị cưỡng chế thi 

hành nếu như được Toà án ra quyết định công nhận trên cơ sở yêu cầu 

của các bên, tuân theo trình tự thủ tục tại BLTTDS  2015. 

Thứ hai, chữ ký số 

Nghị định 22/2017/NĐ-CP không có quy định nào cụ thể về hoạt 

động hoà giải trực tuyến và không giới hạn các bên và hoà giải viên có 

thể giao tiếp, liên lạc bằng phương tiện điện tử. Hơn nữa, các bên và 

hoà giải viên có thể “lựa chọn trình tự, thủ tục hòa giải, địa điểm, thời 

gian để tiến hành hòa giải” 147.  

3.2.6. Quy định về bảo mật thông tin trong hòa giải trực tuyến   

Không hiếm các trường hợp các cuộp họp trực tuyến trên nhiều 

nền tảng khác nhau đã rò rỉ thông tin. Tại Việt Nam hiện nay, việc áp 

dụng HGTM trực tuyến mới được triển khai áp dụng để ứng phó với 

tác động tiêu cực từ đại dịch COVID 19, do đó chưa có báo cáo nào 

về vấn đề rò rỉ bảo mật trong giải quyết tranh chấp.  

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hòa 

giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ 

chức hòa giải thương mại 

3.3.1. Đầu tư, và nâng cấp hạ tầng công nghệ cho việc giải 

quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng phương 

thức hòa giải trực tuyến 

Ở bất kỳ một quốc gia nào, sự thành công của hòa giải trực tuyến 

ở một mức độ nào đó phụ thuộc vào các vấn đề kỹ thuật và công nghệ.  

Hiện tại, Bộ Công thương cũng có một cổng thông tin để người 

tiêu dùng phản ánh khiếu nại nhưng còn giới hạn trong phạm vi bảo vệ 

người tiêu dùng chưa kể sự thiếu thuận tiện, khó sử dụng, mất quá 

nhiều thời gian để xử lý thông tin.  

Mặc dù Chính phủ đã xây dựng cổng thông tin phục vụ cho hoạt 

động TMĐT cũng như giải quyết tranh chấp liên quan nhưng có một 

thực tế ở Việt Nam là, khách hàng mua bán trực tuyến tuy có tăng lên 

nhiều nhưng không phải ai trong số đó cũng biết nhiều về ICT. Đó là 

một rào cản rất lớn trong trường hợp họ muốn sử dụng hòa giải trực 

tuyến. Bên cạnh đó, các hạ tầng cơ bản khác như chất lượng đường 
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truyền internet, sự ổn định của nguồn điện cũng là một trong những 

yếu tố ảnh hưởng nhiều đến khả năng sử dụng hòa giải trực tuyến ở 

Việt Nam. 

3.3.2. Năng lực của đội ngũ hòa giải viên tại các tổ chức hòa 

giải thương mại tại Việt Nam đối với việc triển khai dịch vụ hòa giải 

trực tuyến 

Mặc dù còn một số tổ chức hòa giải thương mại chưa chú trọng 

tới việc phát triển hoạt động giải quyết tranh chấp trực tuyến, hay 

chưa áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động giải 

quyết tranh chấp theo phương thức truyền thống, nhưng Việt Nam đã 

có những tổ chức hòa giải thương mại đã tiên phong áp dụng phương 

thức giải quyết tranh chấp trực tuyến như đã nêu ở trên. Như vậy, đội 

ngũ hoà giải trực tuyến Việt Nam có khả năng tiếp cận vào xu hướng 

giải quyết tranh chấp bằng phương thức điện tử, trực tuyến. Việc phát 

triển công nghệ thông tin ứng dụng trong hoạt động hoà giải trực 

tuyến ở Việt Nam là một “điều kiện đủ” để có thể phát triển hoạt động 

giải quyết tranh chấp trực tuyến thông qua hoà giải trực tuyến. Điều 

kiện này không phải là một vấn đề thách thức quá lớn khi mà Chính 

phủ, Toà án nhân dân tối cao và nhiều công ty phần mềm Việt Nam và 

quốc tế đang phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu pháp luật 

hỗ trợ. Cần tổ chức các hội thảo trao đổi thông tin học hỏi kinh 

nghiệm của các quốc gia về hoà giải trực tuyến. Bên cạnh đó, nâng 

cao trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin, kiến thức pháp luật 

nước ngoài cho các hoà giải viên để giải quyết tốt các tranh chấp 

thương mại có yếu tố trực tuyến. 
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Tiểu kết Chương 3 

Qua nghiên cứu Chương 3, rút ra một số kết luận sau đây: 

Một là, luận văn đã đưa ra một số định hướng hoàn thiện pháp 

luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hòa giải trực tuyến 

tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải 

thương mại theo đó, hoàn thiện pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh 

chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại 

nhằm khắc phục các bất cập và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của 

pháp luật và hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 

luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 

mại đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế số và thương mại điện tử. 

Hai là, giải pháp hoàn thiện pháp luật và  nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh 

thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại theo các định hướng phải 

sửa đổi một số quy định của Nghị định 22, các văn bản liên quan. Bên 

cạnh đó đảm bảo tính khả thi thì nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật 

là yếu tố then chốt trong giai đoạn hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

Trên thế giới, hòa giải là một trong những phương thức giải quyết 

tranh chấp ngày càng trở nên phổ biến và được lựa chọn thay thế cho 

phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, để đa dạng hoá phương 

thức giải quyết tranh chấp và giảm gánh nặng cho tòa án. Đối mặt với 

đại dịch COVID 19, mọi hoạt động của con người đã bị thay đổi thay 

vì gặp mặt trực tiếp, các giao dịch để có thể tiếp tục thì hầu hết phải 

được thực hiện thông qua phương thức trực tuyến. Do đó, việc giải 

quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) đã trở thành công cụ hữu dụng 

giúp các bên giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong 

quan hệ thương mại. Trong số các phương thức ODR, hòa giải trực 

tuyến là phương thức được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi trong giải 

quyết tranh chấp thương mại.  

  Hòa giải trực tuyến đã được minh chứng thực tế ở các nước phát 

triển trên thế giới cùng với những lợi ích mà phương pháp này mang 

lại như tiết kiệm thời gian, chi phí, tiện lợi. Tại Việt Nam hiện nay vẫn 

chưa có khung pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh và thúc đẩy giải quyết 

tranh chấp bằng hòa giải trực tuyến; tuy nhiên trong thời gian qua do 

tác động tiêu cực và kéo dài của đại dịch COVID 19 thì một số trung 

tâm hòa giải thương mại đã ban hành quy tắc hòa giải trực tuyến và 

triển khai thực hiện trên các nền tảng số. Chính vì vậy, tác giả cho 

rằng về lâu dài, cần có quy tắc và hướng dẫn riêng dành cho hòa giải 

trực tuyến, và pháp luật cũng cần hoàn thiện theo hướng ủng hộ và tạo 

điều kiện cho việc giải quyết tranh chấp bằng phương pháp này. Bên 

cạnh đó, việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, của người tiêu 

dùng…vvv; về giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trực tuyến cũng hết 

sức cần thiết. 
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